TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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	STT
	HỌ TÊN SINH VIÊN
	KHOA
	LỚP
	SĐT

	1
	Cao Minh Huy
	Khoa học cơ bản
	17C1-NNA1
	0703566984

	2
	Nguyễn Quốc Huy
	Khoa học cơ bản
	17C1-NNA1
	0916476797

	3
	Trần Thiện Nhân
	Khoa học cơ bản
	17C1-NNA1
	0395093501

	4
	Nguyễn Huỳnh Mẫn Thi
	Khoa học cơ bản
	17C1-NNA1
	0919125093

	5
	Từ Thị Hải Yến
	Khoa học cơ bản
	18C1-NNA1
	03443197603

	6
	K Tín
	Khoa học cơ bản
	18C1-NNA1
	0793815601

	7
	Lê Thị Minh Phương
	Khoa học cơ bản
	18C1-NNA1
	03476491086

	8
	Nguyễn Minh Trí
	Khoa học cơ bản
	18C1-NNA2
	0774741588

	9
	Hấu Quang Thành
	Khoa học cơ bản
	18C1-NNA2
	0909305887

	10
	Lương Thị Thùy Linh
	Khoa học cơ bản
	18C1-NNA2
	0905045593

	11
	Bùi Ngọc Tịnh
	May – Thời trang
	17C1 CNM2
	0886540997

	12
	Nguyễn Thị Diễm Thúy
	Điện –Điện tử
	17C1-ĐĐT2
	

	13
	Trần Thị Mỹ Oanh
	Điện –Điện tử
	17C1-ĐĐT2
	

	14
	Võ Chí Quyết
	Động lực
	16CĐ_O3
	0975005823

	15
	Trần Tuấn Thanh
	Động lực
	17C1-CNO1
	0902427018

	16
	Ngô Đức Lương
	CNTT
	18C1-CMT1
	0949305131

	17
	Đặng Thị Kim Lộc
	CNTT
	18C1-QTM1
	0335925096

	18
	Đường Nguyễn Bảo Trân 
	Kinh tế
	15CDN-QTD
	0708642009

	19
	Lâm An Kim
	Kinh tế
	15CDN-QTD
	0705543419

	20
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	Kinh tế
	16TCN-QTD
	0981556875

	21
	Phạm Ngọc Bích Trâm
	Kinh tế
	16TCN-QTD
	0898327672

	22
	Đoàn Lê Ngọc Ánh
	Kinh tế
	16TCN-QTD
	0901436144

	23
	Lê Bá Việt Anh
	Kinh tế
	17T4-QTD1
	0372221199

	24
	Bùi Thị Cẩm Bình	
	Kinh tế
	18C1-KTD1
	0565437840

	25
	Tân Minh Tuấn
	Kinh tế
	18T4-TCD1
	0908447570

	26
	Lê Uyển Nhi
	Kinh tế
	18T4-TCD1
	0938796702

	27
	Phạm Ngọc Kim Ngân
	Kinh tế
	18T4-QTD2
	0786843066

	
	
	
	
	





